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Chuyển tiền ra nước ngoài — SWIFT, Wise và
Phí giao dịch
So sánh SWIFT với Wise: phí giao dịch, tỷ giá hối đoái và ngưỡng báo cáo 12.500 €
cho chuyển tiền quốc tế.

Deutsche Begriffe: Auslandsüberweisung | SWIFT | Wise | Geldtransfer | Meldefreigrenze | SEPA

Gửi tiền ra nước ngoài
Nhiều người ở Đức thường xuyên chuyển tiền cho gia đình ở quê hương. Chi phí và thời
gian giao dịch khác nhau đáng kể tùy theo phương pháp.

SWIFT-Überweisung (chuyển khoản ngân hàng cổ điển)
• Tiêu chuẩn cho chuyển tiền bên ngoài EU (khu vực SEPA)

• Qua ngân hàng chủ quản của bạn (Sparkasse, Volksbank, v.v.)

• Phí: 15–50 € mỗi chuyển khoản

• Tỷ giá: Thường không tốt (phí bù 1–3% của ngân hàng)

• Thời gian: 2–5 ngày làm việc

• Cần: IBAN và mã BIC/SWIFT của người nhận

Wise (trước đây là TransferWise)
• Dịch vụ trực tuyến cho chuyển tiền nước ngoài giá rẻ

• Phí: Khoảng 0,5–2% (tùy theo loại tiền tệ và số tiền)

• Tỷ giá: Tỷ giá giữa thực tế (không có phí bù)

• Thời gian: Thường 1–2 ngày làm việc, đôi khi chỉ vài phút

• Ví dụ: 1.000 € sang Thổ Nhĩ Kỳ — Ngân hàng: khoảng 30–50 € chi phí vs. Wise: khoảng
5–10 €



Các nhà cung cấp khác

Nhà cung cấp Phí (khoảng) Tốc độ Đặc điểm

Western Union 5–15 € Vài phút (thanh toán
tiền mặt)

Mạng lưới chi nhánh
toàn cầu, rút tiền mặt

MoneyGram 5–10 € Vài phút Tương tự Western
Union

PayPal 2–4% 1–3 ngày Tiện lợi, nhưng tỷ giá
đắt hơn

Remitly 0–5 € 1–3 ngày Tốt cho các quốc gia cụ
thể

Revolut 0–1% Tức thì Tỷ giá rẻ, ứng dụng di
động

SEPA-Überweisung (trong EU)
• Cho chuyển tiền đến các nước EU/EEA bằng Euro

• Phí: Như chuyển khoản nội địa (0 €)

• Thời gian: 1 ngày làm việc

• Cũng áp dụng cho: Croatia, Romania, Ba Lan (bằng Euro)

Ngưỡng báo cáo: 12.500 €
• Chuyển tiền từ 12.500 € trở lên ra nước ngoài phải báo cáo cho Bundesbank Đức

• Báo cáo: Trực tuyến qua Cổng thông tin báo cáo chung về Thống kê (AMS)

• Không báo cáo = Vi phạm hành chính (phạt tới 30.000 €)

• Cũng áp dụng cho: Tiền mặt nhập/xuất cảnh trên 10.000 € (khai báo hải quan)

Mẹo
• So sánh luôn cả phí lẫn tỷ giá — tỷ giá thường quan trọng hơn phí

• Wise hoặc Revolut thường là lựa chọn rẻ nhất cho chuyển tiền thường xuyên

• Tránh PayPal cho số tiền lớn (tỷ giá đắt hơn)

• Khi gửi tiền mặt qua Western Union: Người nhận chỉ cần chứng minh thư và mã
chuyển khoản

--- Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Mọi thông tin không có bảo đảm.
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